
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

         Số:              /SVHTTDL-QLVHGĐ 

V/v Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu  

về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới  

giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

                     Tây Ninh, ngày      tháng 8 năm 2024 

 

               

                  Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện,  

thị xã, thành phố; 

- Các xã trên địa bàn tỉnh. 

  

Căn cứ Hướng dẫn số 1807/HD-BVHTTDL ngày 26/4/2024 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về lĩnh vực 

văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp 

giai đoạn 2024 - 2025 (thay thế Hướng dẫn số 1064/HD-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện các 

tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 

2021 - 2025);  

Công văn số 3653/VP-KGVX ngày 02/5/2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh về truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Chiến PCT UBND tỉnh giao 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và các đơn vị liên quan căn cứ nội dung Hướng dẫn số 

1807/HDBVHTTDL triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh theo quy định 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, 

chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông 

thôn mới các cấp giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

  I. THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU THUỘC BỘ TIÊU CHÍ 

QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI (Tiêu chí số 06 về Cơ sở vật chất văn 

hóa và Tiêu chí số 16  về Văn hóa) 

  1. Căn cứ thực hiện  

- Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao xã (Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL); Thông tư số 06/2010/TT-

BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về 

tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn (Thông tư số 

06/2011/TT-BVHTTDL); Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/4/2014 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 
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12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt 

động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT- 

BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 quy định mẫu về tổ chức hoạt động và tiêu 

chí của Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn (Thông tư số 05/2014/TT- BVHTTDL);  

Thông tư 01/2017/TT-BTNMT ngày 09 ngày 02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, 

cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao (Thông tư số 01/2017/TT-

BTNMT)… 

- Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

(Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 

2007; Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình; Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh về việc ban 

hành thang điểm, cách chấm điểm đối với danh hiệu Gia đình văn hóa, Ấp, khu phố 

văn hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh… 

  2. Chỉ tiêu thực hiện, đánh giá 

  (Kèm theo phụ lục 1) 

II. BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO    

(Tiêu chí số 06 về Văn hóa và Chỉ tiêu 13.7 ) 

  1. Căn cứ thực hiện, đánh giá  

  - Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 122/2018/NĐ-CP; Luật Di sản văn 

hóa (năm 2001) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa (năm 

2009); Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ; Nghị định số 

109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017 của Chính phủ; Nghị định số 166/2018/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ; Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL 

ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tư số 09/2011/TT-

BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tư số 

15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch… 

- Luật Di sản văn hóa (năm 2001) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa (năm 2009); Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của 

Chính phủ; Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017 của Chính phủ; Nghị 

định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ; Thông tư số 

04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch… 
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  2. Chỉ tiêu thực hiện, đánh giá 

(Kèm theo phụ lục 2) 

III. BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU 

(Tiêu chí 06 - Văn hóa, Du lịch) 

1. Căn cứ thực hiện 

- Thực hiện theo quy định tại khoản 6, 7, 8 Điều 6 Thông tư số 12/2010/TT-

BVHTTDL; Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Thông tư số 06/2011/TT-

BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

-  Luật Di sản văn hóa (năm 2001) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa (năm 2009); Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của 

Chính phủ; Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017 của Chính phủ; Nghị 

định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ; Thông tư số 

04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

2. Chỉ tiêu thực hiện, đánh giá 

(Kèm theo phụ lục 3) 

IV. BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI 

1. Căn cứ thực hiện 

 Thực hiện theo quy định tại khoản 2,3,4 và 7, Điều 2 và Thông tư số 

11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/ 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;                                                     

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL 

ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thông tư số 11/2010/TT-

BVHTTDL); Thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Thông tư số 11/2010/TT-

BVHTTDL. 

2. Chỉ tiêu thực hiện, đánh giá 

(Kèm theo phụ lục 4) 

IV. BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG 

CAO 

1. Căn cứ thực hiện 

Luật Di sản văn hóa (năm 2001) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Di sản văn hóa (năm 2009); Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của 

Chính phủ; Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017 của Chính phủ; Nghị 

định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ; Thông tư số 

04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010; Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 

14/7/2011; Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  
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2. Chỉ tiêu thực hiện, đánh giá 

(Kèm theo phụ lục 5) 

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa, thể 

thao và du lịch thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp giai đoạn 2024 - 

2025 trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 06/HD-SVHTTDL 

ngày 30/9/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

 
Nơi nhận:    
- Bộ VHTTDL (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh (b/c); 

- BGĐ Sở VHTT&DL; 

- P.QLVH&GĐ, P.QLDL, P.QLTDTT, VP Sở; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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